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	Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Tr­êng §¹i häc Má - §Þa chÊt

Sè: 837/ M§C- T§KT

V/v Th«ng b¸o kÕt qu¶ xÐt Thi ®ua Khen th­ëng cấp Bộ va cấp Nhà nước năm 2012 
	Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

                           Hµ Néi, ngµy 14 th¸ng 8 n¨m 2012


 

                   Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Ngày 14/8/2012 Hội đồng Thi đua Khen thưởng Nhà trường đã tiến hành họp xét các danh hiệu Thi đua khen thưởng cấp Bộ và cấp Nhà nước năm học 2011-2012. Ban giám hiệu Nhà trường thông báo đến các đơn vị và CBVC trong Trường kết quả phiên họp ngày 14/8/2012 của Hội đồng xét các danh hiệu thi đua cấp Bộ và cấp Nhà nước để trình lên Bộ GD-ĐT như sau:
	STT
	Nội dung
	SL các đơn vị đề nghị
	SL được HĐ xét duyệt
	Ghi chú

	1
	Tập thể lao động xuất sắc
	48 đơn vị
	23 đơn vị
	Có DS kèm theo

	2
	Chiến sỹ thi đua cấp Bộ
	8 cá nhân
	7 cá nhân
	01 cá nhân không đủ điều kiện (Có DS kèm theo)

	3
	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
	
	

	
	Tập thể
	15 tập thể
	02 tập thể
	13 TT không đủ điều kiện (Có DS kèm theo)

	
	Cá nhân
	37 cá nhân
	37 cá nhân
	Có DS kèm theo

	4
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	
	Tập thể
	01 tập thể
	0
	01 TT Không đủ điều kiện (Có DS kèm theo)

	
	Cá nhân
	06 cá nhân
	05 cá nhân
	01 cá nhân không đủ điều kiện (Có DS kèm theo)

	5
	Huân chương lao động hạng Ba
	
	

	
	Tập thể
	01 tập thể
	0
	01 TT Không đủ điều kiện (Có DS kèm theo)

	
	Cá nhân
	02 cá nhân
	02 cá nhân
	Có DS kèm theo


(Chi tiết xem bảng đính kèm thông báo)


Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường đề nghị các đơn vị, cá nhân đủ tiêu chuẩn được xét cần hoàn thiện báo cáo thành tích theo quy định hiện hành nộp về phòng HCTH trước ngày 20/8/2012 để Hiệu trưởng ký văn bản trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Ban giám hiệu Nhà trường đề nghị các đơn vị quan tâm đến kế hoạch công tác Thi đua, Khen thưởng đã nêu ở trên. Sau ngày 20/8/2012 Tập thể, cá nhân nào không nộp báo cáo thành tích hoặc không hoàn thiện hồ sơ khen thưởng theo quy định coi như không đề xuất khen thưởng./.

	Nơi nhận

-  Như trên;

- BGH (để biết);
- Website Trường;
-  Lưu TĐ, HCTH.


	HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS.TS Trần Đình Kiên


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRƯỜNG

XÉT KHEN THƯỞNG CẤP BỘ VÀ CẤP NHÀ NƯỚC
Tổng số phiếu phát ra: 22

Tổng số phiếu thu về: 22

	TT
	Họ và tên/ Đơn vị
	Tỷ lệ
	Ghi chú

	I

	Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

 
	
	

	1
	Phòng đào tạo đại học
	 
	77.3%
	

	2
	Phòng đào tạo Sau đại học
	 
	86.4%
	

	3
	Phòng Khoa học công nghệ
	 
	100.0%
	

	4
	Phòng Hành chính Tổng hợp
	 
	95.5%
	

	5
	Phòng Tổ chức cán bộ
	 
	100.0%
	

	6
	Phòng Công tác chính trị sinh viên
	90.9%
	

	7
	Bộ môn Địa sinh thái Khoa Môi trường
	72.7%
	

	8
	Bộ môn Tìm kiếm thăm dò Khoa Địa chất
	95.5%
	

	9
	Bộ môn Khoáng thạch, Khoa Địa chất
	77.3%
	

	10
	Khoa Dầu khí
	 
	100.0%
	

	11
	Bộ môn Khoan khai thác
	 
	95.5%
	

	12
	Khoa Mỏ
	 
	100.0%
	

	13
	Bộ môn Xây dựng CT Ngầm&Mỏ Khoa Xây dựng
	100.0%
	

	14
	Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
	95.5%
	

	15
	Bộ môn Kế toán doanh nghiệp
	 
	90.9%
	

	16
	Bộ môn Điện khí hóa, Khoa Cơ-Điện
	90.9%
	

	17
	Bộ môn Tự động hóa, Khoa Cơ-Điện
	86.4%
	

	18
	Bộ môn Tin học Trắc địa
	 
	100.0%
	

	19
	Bộ môn Tin học Kinh tế
	 
	90.9%
	

	20
	Khoa Lý luận chính trị
	 
	100.0%
	

	21
	Bộ môn Cơ lý thuyết
	 
	95.5%
	

	22
	Bộ môn Trắc địa công trình, Khoa Trắc địa
	95.5%
	

	23
	Tổ Máy Trắc địa, Khoa Trắc địa
	77.3%
	

	II
	Chiến sỹ thi đua cấp Bộ
	
	

	1
	Đặng Vũ Chí
	B/m Khai thác hầm lò, khoa Mỏ
	100.0%
	

	2
	Phạm Quang Hiệu
	B/m Khoan khai thác
	100.0%
	

	3
	TS. Nguyễn Thị Kim Ngân
	B/m Quản trị DN ĐC-DK khoa KT&QTKD
	90.9%
	

	4
	TS. Lê Thanh Huệ
	B/m Tin học kinh tế, Khoa CNTT
	100.0%
	

	5
	ThS. Cảnh Chí Thanh
	B/m Tin học Mỏ, Khoa CNTT
	95.5%
	

	6
	TS. Phạm Công Khải
	Khoa Trắc địa
	100.0%
	

	7
	TS. Dương Vân Phong
	Khoa Trắc địa
	90.9%
	

	8
	TS Đỗ Văn Nhuận
	Khoa Môi trường
	Không đủ điều kiện

	III

	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT 

 
	 
	

	A
	Tập thể 
	 
	 
	

	1
	Phòng đào tạo đại học
	 
	100.0%
	

	2
	Phòng Tài vụ
	 
	100.0%
	

	B
	Cá nhân 
	 
	 
	

	1
	Phạm Thị Thu Thủy
	Phòng tài vụ
	100.0%
	

	2
	Phạm Thị Phương Chi
	Phòng tài vụ
	95.5%
	

	3
	Cao Văn Nhâm
	Phòng bảo vệ
	100.0%
	

	4
	TS. Phạm Văn Tuấn
	Phòng Đào tạo ĐH
	100.0%
	

	5
	TS.Nhữ T Kim Dung
	B/m Tuyển khoáng khoa Mỏ
	100.0%
	

	6
	TS. Phạm Văn Luận
	B/m Tuyển khoáng khoa Mỏ
	100.0%
	

	7
	TS. Lê Thị Thu Hoa
	B/m Khai thác lộ thiên khoa Mỏ
	100.0%
	

	8
	TS. Đỗ Văn Bình
	Khoa Môi trường
	90.9%
	

	9
	TS. Lê Văn Hưng
	B/m Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT
	100.0%
	

	10
	Lương Quang Khang
	B/m Tìm kiếm thăm dò
	100.0%
	

	11
	Phạm Thị Vân Anh
	B/m Khoáng thạch
	95.5%
	

	12
	Trần Thanh Hải
	B/m Địa chất
	100.0%
	

	13
	Nguyễn Văn Phóng
	B/m Địa chất công trình
	100.0%
	

	14
	Đào Văn Canh
	Khoa xây dựng
	100.0%
	

	15
	TS. Phan Thị Thái
	B/m QTDN Địa chất DK, khoa KT&QTKD
	100.0%
	

	16
	ThS. Đào anh Tuấn
	B/m QTDN Mỏ, Khoa KT&QTKD
	95.5%
	

	17
	Lê Thị Vinh
	B/m Hóa Khoa ĐHĐC
	100.0%
	

	18
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Trưởng phòng thí nghiệm B/m Vật lý
	100.0%
	

	19
	Nguyễn T lan Hương
	B/m Toán Khoa ĐHĐC
	100.0%
	

	20
	Nguyễn Quang Huy
	B/m GDTC Khoa ĐHĐC
	100.0%
	

	21
	Đặng T Hằng Nga
	VP Khoa ĐHĐC
	100.0%
	

	22
	Bùi Thị Thúy
	B/m Cơ lý thuyết Khoa ĐHĐC
	100.0%
	

	23
	Lê T Thanh Hằng
	B/m Hình họa Khoa ĐHĐC
	100.0%
	

	24
	Kim Ngọc Linh
	B/m Kỹ thuật điện-điện tử, Khoa Cơ-Điện
	100.0%
	

	25
	Phan Minh Tạo
	B/m Tự động hóa, Khoa Cơ-Điện
	100.0%
	

	26
	Đặng Văn Chí
	B/m Tự động hóa, Khoa Cơ-Điện
	100.0%
	

	27
	Phạm Minh Hải
	B/m Tự động hóa, Khoa Cơ-Điện
	100.0%
	

	28
	Vũ Nam Ngạn
	B/m Máy&Thiết bị Mỏ, Khoa Cơ-Điện
	90.9%
	

	29
	Đặng Thị Thanh Trâm
	Khoa Lý luận chính trị
	100.0%
	

	30
	TS Trần Thùy Dương
	Khoa Trắc địa
	95.5%
	

	31
	Phan Thiên Hương
	Khoa Dầu khí
	100.0%
	

	32
	Lê Đức Vinh
	Khoa Dầu khí
	100.0%
	

	33
	Nguyễn Thế Vinh
	Khoa Dầu khí
	100.0%
	

	34
	Nguyễn Anh Dũng
	Khoa Dầu khí
	100.0%
	

	35
	ThS. Bùi Khắc Luyên
	Khoa Trắc địa
	100.0%
	

	36
	TS. Nguyễn Quang Minh
	Khoa Trắc địa
	100.0%
	

	37
	ThS. Vũ Trung Rụy
	Khoa Trắc địa
	100.0%
	

	IV


	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

	
	

	A
	Tập thể
	
	
	

	1
	Bộ môn Điện khí hóa xí nghiệp
	Khoa Cơ Điện
	Không đủ điều kiện

	B
	Cá nhân
	
	
	

	1
	PGS.TS Trần Đình Kiên
	Khoa Dầu khí
	100.0%
	

	2
	TS Tô Xuân Vu
	Khoa Địa chất
	100.0%
	

	3
	PGS.TS Bùi Xuân Nam
	Khoa Mỏ
	100.0%
	

	4
	PGS.TS Nguyễn Phương
	Khoa Môi trường
	100.0%
	

	5
	PGS.TS Nguyễn Quang Phúc
	Trắc địa
	100.0%
	

	5
	Phan Ngọc Danh
	Khoa Lý luận chính trị
	Không đủ điều kiện

	V

	Huân chương Lao động Hạng Ba

	
	

	A
	Tập thể
	
	
	

	1
	Bộ môn Điện khí hóa xí nghiệp
	Khoa Cơ Điện
	Không đủ điều kiện

	B
	Cá nhân
	
	
	

	1
	PGS.TS Nguyễn Trường Xuân
	Khoa Công nghệ thông tin
	100.0%
	

	2
	PGS.TS Trương Xuân Luận
	Khoa Công nghệ thông tin
	100.0%
	


